
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Công Hà- Nguyễn Thị Hà Thu- Vũ Thị Thủy  

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 
Hoàng Thị Công Hà  

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 
Nguyễn Thị Hà Thu  

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 
Vũ Thị Thủy  

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 
Hoàng Thị Công Hà  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, 

 thể dục sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ trong 

thời tiết giao mùa.  

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp.  

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình.  

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn uống 

vệ sinh...  

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, di kiễng gót, đi thường,.... theo 

nhạc bài hát “Bom bom bom”. 

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ Chicken Dance 

- Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, đọc các bài vè, đồng dao, ca dao. 

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”. (MT1)  

MT1 

Trò chuyện 
* Trò chuyện về cảm xúc của trẻ trong ngày khai giảng năm học mới, về những đồ chơi ở 

trường mầm non. 
MT41, 

MT63 



- Ngày 5/9 hàng năm gọi là ngày gì ? 

- Không khí của ngày khai giảng như thế nào? 

- Có những hoạt động gì diễn ra trong ngày khai giảng?.....  

=> Góp phần giáo dục trẻ biết về ý nghĩa ngày khai giảng, yêu quý trường lớp, cô giáo và 

các bạn,.... (MT41)  

* Trò chuyện với trẻ về trường, lớp của bé:  

- Các con học trường nào? Lớp nào? Lớp con có mấy cô,... ?  

- Khi đến lớp con thường làm gì? Lớp con có nhiều bạn không? Con thích chơi với bạn nào 

nhất? Vì sao?  

- Ở trường có những đồ chơi gì? 

=> Góp phần giáo dục: Trẻ biết yêu quý trường lớp, cô giáo, bạn bè, luôn ngoan ngoãn đi 

học đúng giờ….  

* Trò chuyện với trẻ về tết Trung thu. 

- Các con có biết ngày nào thì có chị Hằng và chú Cuội?  

- Ngày tết Trung thu có những gì?  

- Con đã chuẩn bị những gì để đón tết Trung thu?... 

=> Góp phần giáo dục trẻ biết về ý nghĩa ngày tết Trung thu và các phong tục tập quán, món 

ăn….có trong ngày tết.  

* Trò chuyện với trẻ về nội qui của lớp. 

- Khi đến lớp con phải làm gì? (Chào cô, chào bố mẹ…) (MT63)  

- Khi chơi đồ chơi, chơi ở các góc chơi các con cần nhớ điều gì? (Không tranh giành đồ 

chơi, không nói to….) 

- Đến giờ ăn cơm con làm những gì?...... 

=> Góp phần giáo dục trẻ biết thực hiện các nề nếp, nội quy, quy định của lớp….  

Hoạt động học T2 

Hoạt động khác 

Nghỉ ngày 2/9  

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ cách lấy ghế 

và cất ghế đúng cách, 

ngồi theo bàn.  

Âm nhạc 

- DH: Ngày vui của bé 

- TCAN: Đoán tên bạn 

hát  

Âm nhạc 

Dạy VĐ (NDTT): Vui 

đến trường. (Hồ Bắc) 

TCAN (NDKH): Ai 

MT2, 

MT39 



nhanh nhất  

T3 

Hoạt động khác 

Nghỉ bù ngày 02/9  

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ nề nếp xếp 

hàng và thể dục sáng  

Văn học 

Truyện: Món quà của 

cô giáo. 

(Đa số trẻ chưa biết)  

Văn học 

Thơ: Tình bạn 

(Đa số trẻ chưa biết)  

T4 

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ nề nếp lễ giáo 

biết chào hỏi khi đến 

lớp, khi ra về, khi gặp 

người lớn, xin bằng 2 

tay..  

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ nề nếp khi 

ngồi học.  

Thể dục 

- VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục.  

- TCVĐ: Chuyền 

bóng. (MT2)  

Thể dục 

VĐCB: Bò thấp chui 

qua cổng. 

TCVĐ: Nhảy bao bố  

T5 

Rèn kĩ năng 

Khai giảng năm học 

mới  

Rèn kĩ năng 

Ôn kỹ năng vệ sinh cá 

nhân: Rửa tay, lau 

mặt, lau miệng  

Làm quen với toán 

Nhận biết sự bằng 

nhau về số lượng của 

2 nhóm đồ vật.  

Khám phá 

Lớp học của bé 

(MT39)  

T6 

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ nhận biết dấu 

cốc uống nước, cốc 

xúc miệng nước muối  

Rèn kĩ năng 

Rèn nề nếp chơi các 

góc chơi trong lớp  

Hoạt động tạo hình 

Tô nét tranh  

chú hề (Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Làm ống đựng bút 

(UDPP GDTT Steam)  

Hoạt động 

 ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa hồng, hoa giấy. Quan sát luống rau mồng tơi, rau lang. Quan sát 

cây hoa mẫu đơn, hoa sam. Quan sát vườn cây ăn quả (Cây bưởi, cây hồng xiêm). (MT19)  

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Bịt mắt bắt dê. Ném còn. Quả bóng nảy. 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ vườn hoa mười giờ. 

- Chơi tự chọn: Sân bóng, các mảng tường, chơi xếp hình bằng dây chun, in lá cây…..  

* Tuần 2:  

MT19 



- HĐCĐ: Quan sát bầu trời. Quan sát cây hoa bảy màu, hoa Nhài. Quan sát cây nhãn, cây 

xoài. Quan sát vườn rau của bé (Rau muống, rau cải).  

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. Cắp cua bỏ giỏ. Chuyền bóng, chơi với đồ chơi ngoài trời (Đu 

quay, cầu trượt). Ai nhanh nhất.  

- HĐTT: Giao lưu với lớp B4 qua các trò chơi: Chuyền bóng qua chân, lăn bóng và di 

chuyển theo bóng, bật nhảy ra vào vòng. 

- Chơi tự chọn: Chơi ở các góc: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo....  

* Tuần 3:  

- HĐCĐ: Quan sát cây ổi, cây bưởi. Quan sát vườn cây thuốc (Cây sài đất, cây ngải cứu). 

Quan sát cây hoa nguyệt quế, hoa mười giờ. Quan sát cây khế, cây bơ. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. Chuyền bóng qua đầu. Gà vào vườn rau. Cướp cờ. 

- HĐLĐ: Nhổ cỏ bồn hoa tía tô cảnh, nhặt lá vàng. 

- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi từ lá cây, in đồ hình từ lá cây, chơi với phấn, nước, sỏi ...  

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa hoàng yến, hoa hồng. Quan sát cây hoa mẫu đơn, hoa bướm. 

Quan sát cây hoa hồng leo, cây hoa giấy. Quan sát cây hoa ngũ sắc, cây huyết dụ.  

- TCVĐ: Đuổi bóng. Bịt mắt bắt dê. Chuyền bóng. Kéo co. 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B3 qua các trò chơi: Nhảy bao bố, Tập tầm vông, Kéo co 

- Chơi tự chọn: Chơi tại các khu vườn: Vườn rau, vườn cây ăn quả, vườn hoa hồng...  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm. 

- Xây dựng trường mầm non Đặng Xá (T1,2). Làm đèn lồng (T3). Bày bàn ăn(T4)  

1. Góc học tập. 

- Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Đồ các chữ số, tô màu, cắt dán các chữ số, làm bài 

tập toán....  

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện,...  

2. Góc phân vai. 

- Bán hàng: Chơi cô giáo và học sinh, bán hàng, nấu ăn trong trường mầm non 

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Bày bàn, trang trí bàn ăn....  

- Xây dựng: Xây dựng trường mầm non, khu vui chơi  

 



3. Góc Steam:  

Vẽ thiết kế hộp đựng bút, đèn lồng,…. 

4. Góc nghệ thuật: 

- Xem sách, truyện có nội dung về ngày khai trường, về trường, lớp mầm non. 

5. Góc nghệ thuật. 

- Tạo hình: Tô màu tranh trường mầm non, tranh trung thu. Tranh đồ chơi ngoài trời. Làm 

đèn lồng Trung thu,…. 

6. Góc thiên nhiên.  

- Tưới, chăm sóc chậu cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp.  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, xếp hàng khi đi vệ sinh, sử 

dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô và các bạn trước khi ăn không nói 

chuyện trong khi ăn, xúc cơm ăn gọn gàng không rơi vãi ... (MT12)  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện: Vì sao bé Bin nín khóc. Bài thơ: Bạn mới, Tình bạn, Cô giáo của con, 

Em lên bốn…  

MT12 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1.  

- Ôn các kỹ năng vệ sinh cá nhân: Lau mặt, lau miệng, rửa tay,.... 

- Rèn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định.  

- Rèn trẻ nhận biết kí hiệu cá nhân khăn, cốc uống nước, cốc xúc miệng nước muối……  

- Cho trẻ Làm bài 1 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Cô và trẻ vệ sinh lớp học. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 2. 

- Rèn kĩ năng lau miệng, rửa tay. 

- Ôn các bài hát đã học qua các trò chơi: Ca sỹ nhí, Nốt nhạc vui.... (MT72)  

- Cho trẻ Làm bài 4 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Ôn các bài thơ đã học (Bạn mới, Tình bạn). 

- Cô và trẻ vệ sinh lớp học. Văn nghệ nêu gương bé ngoan. (MT57)  

MT72, 

MT57, 

MT69, 

MT51, 

MT46 



* Tuần 3.  

- Ôn kỹ năng rửa tay lau mặt. 

- Cho trẻ chơi các trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát, nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ, 

khiêu vũ theo nhạc (MT69)  

- Ôn kỹ năng nhận dấu khăn mặt. 

- Cho trẻ Làm bài 8 trong vở bé nhận biết và làm quen với toán 

- Cô và trẻ vệ sinh lớp học. Văn nghệ nêu gương bé ngoan.  

* Tuần 4. 

- Hướng dẫn chơi góc xây dựng. 

- Hướng dẫn chơi góc nấu ăn, bán hàng. 

- Cho trẻ hát các bài hát đã học (Vui đến trường, rước đèn dưới ánh trăng). (MT51)  

- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, cảm ơn, xin lỗi. (MT46)  

- Cô và trẻ vệ sinh lớp học. Văn nghệ nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề - Sự kiện Khai giảng, rèn nề nếp Trường MN của bé Tết trung thu Lớp học của bé 
 

Đánh giá  

KQ thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
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